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DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐANG CHẠY THẬN TẠI CƠ SỞ Y TẾ
(Kèm theo Công văn số       /TTYT-KHNVngày     /6/2026 của Trung tâm Y tế)

STT Họ và tên Tên đơn vị đang điều
trị 

Năm
sinh/Tuổi Giới tính BHYT Nơi ở (thôn, xã, huyện,

tỉnh)

Xã Hàm Liêm

1 Nguyễn Bình 56 Nam BT2686020681256 Xã Hàm Liêm-Tỉnh
Lâm Đồng

2 Nguyễn Văn Sáu 56 Nam BT2686020635181 Xã Hàm Liêm-Tỉnh
Lâm Đồng

3 Trần Thị Kim Ánh 39 Nữ BT2686020598992 Xã Hàm Liêm-Tỉnh
Lâm Đồng

4 Lê Quốc Phương 47 Nam BT2686020739127 Xã Hàm Liêm-Tỉnh
Lâm Đồng

5 Trần Minh Long 56 Nam GD4606020755818 Thôn 6-Xã Hàm Liêm-
Tỉnh Lâm Đồng

6 Đặng Hồng Quân Bệnh viện đa khoa
Bình Thuận

1974 Nam Xã Hàm Liêm-Tỉnh
Lâm Đồng

7 Đoàn Văn Phước Bệnh viện đa khoa
Bình Thuận

1964 Nam Xã Hàm Liêm-Tỉnh
Lâm Đồng

8 Huỳnh Văn Bảy Bệnh viện đa khoa
Bình Thuận

1971 Nam Xã Hàm Liêm-Tỉnh
Lâm Đồng

9 Lê Quốc Dũng Bệnh viện đa khoa
Bình Thuận

1977 Nam Xã Hàm Liêm-Tỉnh
Lâm Đồng

10 Phan Thị Kim Yến Bệnh viện đa khoa
Bình Thuận

1999 Nữ Xã Hàm Liêm-Tỉnh
Lâm Đồng

11 Nguyễn Thị Gái Bệnh viện đa khoa
Bình Thuận

1954 Nữ Xã Hàm Liêm-Tỉnh
Lâm Đồng

12 Nguyễn Đức Thọ Bệnh viện đa khoa
Bình Thuận

2007 Nam Xã Hàm Liêm-Tỉnh
Lâm Đồng

13 Huỳnh Thị Linh Bệnh viện đa khoa
Bình Thuận

Nữ BT2686020700568 Xã Hàm Liêm-Tỉnh
Lâm Đồng

14 Huỳnh Thị Thuận Bệnh viện đa khoa
Bình Thuận Nữ GD4606020712081

Thôn Bình Lâm, Xã
Hàm Chính, Huyện

Hàm Thuận Bắc, Tỉnh
Bình Thuận

15 Huỳnh Văn Len Bệnh viện đa khoa
Bình Thuận Nam CN3606021449344

Thôn 1, Xã Hàm Liêm,
Huyện Hàm Thuận Bắc,

Tỉnh Bình Thuận

16 Lê Hoàng Hải Hân Bệnh viện đa khoa
Bình Thuận

Nữ BT2686021239371 Xã Hàm Liêm-Tỉnh
Lâm Đồng

17 Nguyễn Thị Hai Bệnh viện đa khoa An
Phước Nữ GD4606020713089

Thôn Thuận Điền, Xã
Hàm Liêm, Huyện Hàm
Thuận Bắc, Tỉnh Bình

Thuận

18 Nguyễn Thị Hường Bệnh viện đa khoa
Bình Thuận Nữ BT2606020760581

Thôn Bình An, Xã Hàm
Chính, Huyện Hàm

Thuận Bắc, Tỉnh Bình
Thuận
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19 Nguyễn Thị Hết Bệnh viện đa khoa
Bình Thuận

Nữ GD4606020746278 Xã Hàm Liêm, Tỉnh
Lâm Đồng

20 Nguyễn Văn Sơn Bệnh viện đa khoa
Bình Thuận Nam KC2606020674556

Thôn 6, Xã Hàm Chính,
Huyện Hàm Thuận Bắc,

Tỉnh Bình Thuận

21 Phan Thị Ba Bệnh viện đa khoa
Bình Thuận

Nữ GD4606020606524 Xã Hàm Liêm-Tỉnh
Lâm Đồng

22 Trần Thị Yến Bệnh viện đa khoa
Bình Thuận

Nữ DN4606021380673 Xã Hàm Liêm-Tỉnh
Lâm Đồng

23 Ung Văn Sỹ Bệnh viện đa khoa
Bình Thuận Nam GD4606020682088

Tổ 7, Thôn Bình Lâm,
Hàm Chính, Hàm

Thuận Bắc, Bình Thuận

24 Võ Văn Chín Bệnh viện đa khoa
Bình Thuận

Nam GD4606020681046 Xã Hàm Liêm-Tỉnh
Lâm Đồng

25 Vũ Văn Thuệ Bệnh viện đa khoa
Bình Thuận Nam CB2606020652641

Thôn 2, Xã Hàm Liêm,
Huyện Hàm Thuận Bắc,

Tỉnh Bình Thuận

Xã Hồng sơn

1 Lê Thị Chín 35 Nữ BT2686020701463 Xã Hồng Sơn-Tỉnh Lâm
Đồng

2 Lê Thị Nhung 31 Nữ GD4686012007431 Xã Hồng Sơn-Tỉnh Lâm
Đồng

3 Nguyễn Thị Hoa 73 Nữ CK2686020713859 Xã Hồng Sơn-Tỉnh Lâm
Đồng

4 Trần Thị Tuyết Ngân 35 Nữ GD4686012007455 Xã Hồng Sơn-Tỉnh Lâm
Đồng

5 Huỳnh Ngọc Hòa 75 Nam CK2686020729828 Xã Hồng Sơn-Tỉnh Lâm
Đồng

6 Lê Văn Cọt Bệnh viện đa khoa An
Phước

1972 Nam Xã  Hồng Sơn-Tỉnh
Lâm Đồng

7 Nguyễn Gia Khiêm Bệnh viện đa khoa
Bình Thuận

2017 Nam Xã Hồng Sơn-Tỉnh Lâm
Đồng

8 Nguyễn Quốc Trung Bệnh viện đa khoa
Bình Thuận

1990 Nam Xã Hồng Sơn-Tỉnh Lâm
Đồng

9 Nguyễn Thị Thu Bệnh viện đa khoa
Bình Thuận

1970 Nữ Xã Hồng Sơn-Tỉnh Lâm
Đồng

10 Nguyễn Thị Hương Bệnh viện đa khoa
Bình Thuận Nữ GB4606021387869

Thôn 3, Xã Hồng Sơn,
Huyện Hàm Thuận Bắc,

Tỉnh Bình Thuận

Xã Hàm Thuận

1 Trần Văn An Bệnh viện đa khoa
Bình Thuận

1969 Nam Xã Hàm Thuận-Tỉnh
Lâm Đồng

2 Lê Thị Long Bệnh viện đa khoa
Bình Thuận

1954 Nữ Xã Hàm Thuận-Tỉnh
Lâm Đồng

3 Đặng Thị Trang Bệnh viện đa khoa
Bình Thuận

1967 Nữ Xã Hàm Thuận-Tỉnh
Lâm Đồng

4 Nguyễn Thành Trung Bệnh viện đa khoa
Bình Thuận

1978 Nam Xã Hàm Thuận-Tỉnh
Lâm Đồng
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5 Ngô Thanh Trường Bệnh viện đa khoa
Bình Thuận

1990 Nam Xã Hàm Thuận-Tỉnh
Lâm Đồng

6 Nguyễn Xuân Thụy Bệnh viện đa khoa
Bình Thuận

1983 Nữ Xã Hàm Thuận-Tỉnh
Lâm Đồng

7 Lê Văn Non Bệnh viện đa khoa
Bình Thuận

1955 Nam Xã Hàm Thuận-Tỉnh
Lâm Đồng

8 Nguyễn Văn Trúc Bệnh viện đa khoa
Bình Thuận

1957 Nam Xã Hàm Thuận-Tỉnh
Lâm Đồng

9 Nguyễn Văn Trúc Bệnh viện đa khoa
Bình Thuận Nam GD4606020667910

Tổ 5, Thôn 2, Thuận
Minh, Hàm Thuận Bắc,

Bình Thuận

Xã Hàm Thuận Bắc

1 Trần Thị Thu Trang 47 Nữ BT2686020636748 Phú lập-Xã Hàm Thuận
Bắc-Tỉnh Lâm Đồng

2 Nguyễn Thị Bé 66 Nữ BT2686020718394 Xã Hàm Thuận Bắc-
Tỉnh Lâm Đồng

3 Bùi Thị Kim Tuyến Bệnh viện đa khoa
Bình Thuận

1961 Nữ Xã Hàm Thuận Bắc-
Tỉnh Lâm Đồng

4 Phạm Văn Tiến Bệnh viện đa khoa
Bình Thuận

1966 Nam Xã Hàm Thuận Bắc-
Tỉnh Lâm Đồng

5 Lê Thị Huế Bệnh viện đa khoa
Bình Thuận

1990 Nữ Xã Hàm Thuận Bắc-
Tỉnh Lâm Đồng

6 Phan Thị Chung Bệnh viện đa khoa An
Phước

1987 Nữ Xã Hàm Thuận Bắc-
Tỉnh Lâm Đồng

7 Nguyễn Thị Rí Bệnh viện đa khoa
Bình Thuận

1945 Nữ Xã Hàm Thuận Bắc-
Tỉnh Lâm Đồng

8 Phạm Bá Phát Bệnh viện đa khoa An
Phước

1977 Nam Xã Hàm Thuận Bắc-
Tỉnh Lâm Đồng

9 Đỗ Thị Lan Bệnh viện đa khoa
Bình Thuận

Nữ GB4606020754468 Xã Hàm Thuận Bắc-
Tỉnh Lâm Đồng

Xã Đông Giang

1 K’ Thị Xiếc 22 Nữ BT2686021487511 Xã Đông Giang-Tỉnh
Lâm Đồng

2 Lê Văn Thành Bệnh viện đa khoa An
Phước

1960 Nam Xã Đông Giang-Tỉnh
Lâm Đồng

3 K’ Thị Diễn Bệnh viện đa khoa An
Phước

1973 Nữ Xã Đông Giang-Tỉnh
Lâm Đồng

4 K Văn Chiều Bệnh viện đa khoa
Bình Thuận

1989 Nam Xã Đông Giang-Tỉnh
Lâm Đồng

Xã La Dạ

1 Nguyễn Thị Thu Hương Bệnh viện đa khoa
Bình Thuận

1971 Nữ Xã La Dạ-Tỉnh Lâm
Đồng
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